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	UBND XÃ MINH TIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH

Số : 26/KH- BCĐ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Minh Tiến, ngày 20 tháng 02 năm 2024



KẾ HOẠCH
Phòng chống dịch xã Minh Tiến

Thực hiện kế hoạch số 23/KH- TTYT ngày 19/01/2024 của Trung tâm y tế Hữu Lũng về Công tác phòng chống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024;
Thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Minh Tiến xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống dịch năm 2024, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2023
1. Tình hình dịch bệnh năm 2023 
Từ đầu năm đến nay Minh Tiến đã làm một số công tác phòng chống dịch cụ thể như sau:
           - Tham mưu cho trưởng ban chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống dịch cho toàn thể ban chỉ đạo xã.
Trong thời gian phòng chống dịch tại xã đạt được những kết quả như sau:	
* Tổng số lượt truyền thông qua loa truyền thanh tại xã,tại thôn là: 587 lần
- Bệnh tay chân miệng: Tổng số ca mắc 0, 
- Thủy đậu:Tổng số ca mắc 0, 
- Bệnh quai bị: Tổng số ca mắc 0, 
- Bệnh sốt xuất huyết Dengue: Năm 2023 trên địa bàn xã không có vụ dịch lớn xảy ra trong xã chỉ có 1 ca bệnh sốt xuất huyết đã được phát hiện và điều trị kịp thời.
-Bệnh cúm: Tổng số ca mắc 113, tử vong không, tất cả các ca mắc đều được theo dõi điều trị tại nhà không có biến chứng.
- Bệnh tiêu chảy cấp: Tổng số ca mắc 42, tử vong không, tất cả các ca mắc đều được theo dõi điều trị tại nhà không có biến chứng.
2. Nhận xét:
2.1. Những mặt đã làm được:
- Tập chung chỉ đạo, huy động tất cả hệ thống chính trị, cùng toàn thể nhân dân tham ra công tác phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh.
- Khống chế không để xẩy ra dịch lớn trên địa bàn xã, công tác điều tra giám sát dịch được thực hiện tốt, cách ly kịp thời những người nghi mắc bệnh không để lây ra cộng đồng.
2.2. Khó khăn tồn tại:
- Hiện nay trên địa bàn xã có rất nhiều công dân đi làm, đi học và buôn bán giao lưu giữa các tỉnh nhiều nhất là Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, số này thường xuyên đi về trong ngày, vì vậy nguy cơ các ca bệnh từ các tỉnh này xâm nhập vào địa bàn xã là rất cao, khó kiểm soát.
- Một số bộ phận cán bộ công chức, thành viên Ban chỉ đạo được cử phụ trách các Thôn còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác truyền thông đưa thông tin đến với Nhân dân các thôn trong xã.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2024
1. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
- Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chống bệnh bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly Y tế, cưỡng chế cách ly Y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.
- Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung
Chủ động trong công tác dự phòng, Không để dịch lớn, ngộ độc thực phẩm hàng loạt xẩy ra trên địa bàn xã, Hạn chế tối đa các biến chứng nặng và tử vong do bệnh, dịch.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- 100% ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, và các bệnh truyền nhiễm khác cần phải giám sát, phải được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để lan rộng.
- Thực hiện các biện pháp dự phòng bệnh chủ động tại các thôn, tăng cường công tác truyền thông về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Huy động được sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội và cộng đồng tham ra phòng, chống bệnh, dịch bệnh khi có dịch xẩy ra.
- Tăng cường kỹ năng lực giám sát và kiểm soát dịch bệnh từ xã đến thôn, đáp ứng nhanh khi có dịch xẩy ra.
- Đảm bảo kinh phí, thuốc, hóa chất, vật tư trang thiết bị cho công tác phòng chống, dịch.
3. Nội dung hoạt động chủ yếu
3.1. Công Tác tổ chức:
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng dịch, chống dịch, trước, trong, sau khi xẩy ra dịch.
3.2. Ban chỉ đạo của xã:
- Trưởng ban chỉ đạo: Chủ tịch UBND xã.
- Phó ban thường trực: Trưởng trạm y tế xã.
- Các thành viên: Các ban ngành, tổ chức đoàn thể, Hiệu trưởng các trường học, trưởng các thôn ( Theo sự phân công của Trưởng ban chỉ đạo)
3.3. Công tác chỉ đạo:
- Ban chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch theo kế hoạch chung của toàn huyện, huy động các Ban ngành Đoàn thể và Nhân dân tham ra tích cực vào công tác phòng, chống dịch, tránh để lây lan rộng.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dịch bệnh hàng ngày để phát hiện sớm các ca mắc mới, để có biện pháp bao vây không để dịch lan rộng.
3.4. Công Tác chuyên môn:
Củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh từ xã đến thôn, phối hợp tốt giữa y tế thôn và các đoàn thể khác để giám sát dịch hàng ngày tại thôn mình phụ trách.
Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho y tế thôn về kỹ năng giám sát dịch bệnh. Với trạm y tế cử cán bộ tham ra tập huấn kiến thức chuyên môn do cấp trên tổ chức.
Thường xuyên truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, nâng cao kiến thức phòng chống dịch bệnh, hiểu rõ tầm quan trọng của việc vệ sinh phòng bệnh.
Đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư sẵn sàng chống dịch.
4. Các hoạt động dự phòng
4.1. Dự phòng cấp I: ( khi chưa có dịch xẩy ra )
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, duy trì tổ chống dịch cơ động, tổ chức tập huấn các biện pháp ứng phó khi dịch xẩy ra.
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong công tác phòng chống dịch.
- Duy trì nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới giám sát dịch từ thôn đến xã.
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính nguy hiểm đường lây truyến, triệu chứng, cách phòng chống dịch bệnh .
- Tuyên truyền vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh như: Vệ sinh quanh nhà, đường làng, ngõ xóm, di rời chuồng gia súc, gia cầm xa nhà và thường xuyên vệ sinh chuồng trại với phương châm tự phòng chống và bảo vệ sức khỏe bản thân là chính.
- Tuyên truyền vận động nhân dân đưa trẻ đi tiêm phòng theo đúng lịch tiêm chủng mở rộng, kết hợp tư vân cho nhân dân tiêm phòng các loại vắc xin dịch vụ phòng các bệnh khác như; Quai bị, tiêu chảy, cúm... chưa có trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
- Tập huấn kiến thức về về kỹ năng giám sát dịch bệnh cho Y tế thôn. Với trạm Y tế cử cán bộ tham ra tập huấn kiến thức chuyên môn do cấp trên tổ chức.
- Đảm bảo nhân lực, thuốc, hóa chất, sẵn sàng ứng phó khi có dịch xẩy ra.
4.2. dự phòng cấp II: ( Khi có dịch xẩy ra)
- Nắm chắc thông tin bệnh dịch, báo dịch kịp thời lên cấp trên, xin ý kiến chỉ đạo, về các hoạt động phòng chống dịch.
- Tổ chức họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch để dề ra các biện pháp ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch.
- Điều tra giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ca bệnh đầu tiên, tổ chức khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo quy định, không để dịch lan rộng, hạn chế thấp nhất số người mắc và tử vong.
- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh từ các thôn, phân công các thành viên ban chỉ đạo xuống thôn để theo dõi sát diễn biến của dịch.
- Tổ chức thường trực 24/24 giờ đảm bảo nắm chắc tình hình diễn biến của dịch, dự báo khả năng và mức độ nguy hiểm của dịch tai địa phương. Tổ chống dịch sẽ tham gia trực tiếp chống dịch theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của chuyên môn cấp trên.
- Trạm y tế xã phối hợp với trung tâm y tế huyện sẽ tổ chức khám phân loại bệnh nhân, bố trí cách ly, điều trị tại chỗ, hoặc chuyến tuyến nếu cần thiết. Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc để điều trị cho bệnh nhân, và đảm bảo an toàn cho cán bộ phòng chống dịch và người dân.
4.3. Dự phòng cấp III (sau khi dịch lui)
- Duy trì các hoạt động tiêu độc khử trùng, xử lý triệt để mầm bệnh ở các vật chủ trung gian và môi trường, đảm bảo sau 21 ngày không có ca mắc mới tại ổ dịch.
- Điều trị phục hồi, chống biến chứng nặng, đề phòng tái nhiễm, tái bùng phát dịch trên người và gia cầm, gia xúc.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút ky nghiệm về công tác phòng chống dịch.
- Công bố kết thúc dịch theo quy định của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất cho Nhân dân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm yế xã.
- Tham mưu cho BCĐ, xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác phòng chống dịch, giúp UBND xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Y tế , trực tiếp giám sát nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn giúp trưởng ban đôn đốc các thôn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường. Luôn đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc tai trạm để điều trị cho bệnh nhân và chống dịch.
- Tập huấn chuyên môn định kỳ cho y tế thôn, và cử cán bộ tham ra tập huấn cập nhật kiến thức chuyên môn do cấp trên tổ chức.
- Giám sát dịch, báo dịch hàng ngày, hàng tuần theo qui định thông tư số: 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của bộ y tế;
- Tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh hàng tháng, quý để báo cáo ban chỉ đạo, và cấp trên theo quy định.
2. Kê toán tài chính xã.
- Cân đối ngân sách, bổ sung kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch hàng năm, trình UBND xã phê duyệt.
3. Văn hóa xã.
Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế xây dựng nội dung, hình thức cho chương trình truyền thông cho nhân dân về tình hình phương pháp phòng chống dịch. Đảm bảo thông tin chính xác kịp thời, nâng cao nhận thức hiểu biết cho nhân dân trong công tác phòng chống dịch, không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội và tránh làm cho nhân dân bị hoang mang. Kịp thời đưa tin các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về công tác phòng chống dịch.
3. Công an - Xã đội.
- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi xảy ra dịch.
- Hỗ trợ lực lượng chuyên môn trong công tác kiểm soát lưu thông, ra vào vùng dịch. Lập chốt kiểm tra, kiểm soát lưu thông hàng hóa, thực phẩm, gia súc, gia cầm theo quy định. Điều hành các phương tiện giao thông chấp hành việc tiêu độc khử trùng tại các chốt ra, vào vùng dịch.
4. Thú y xã.
- Phối hợp với trạm y tế xã trong việc trao đổi thông tin dịch bệnh gia súc, gia cầm có thể lây sang người như: Cúm A H5N1, H7N9, bệnh liên ở cầu lợn, bệnh than, bệnh dại. Triển khai các hoạt động phòng chống dịch, giám sát tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh, tiêm vắc xin cho vật nuôi, tăng cường quản lý gia súc, gia cầm trước khi đưa vào giết mổ.
- Phối hợp với Công an tại các chốt kiểm soát, kiểm dịch động vật, quản lý lưu thông vận chuyển vật nuôi mắc bệnh hoặc không rõ nguồn gốc ra vào địa bàn xã.
5. Các tổ chức đoàn thể, ban ngành liên quan:
- Ủy ban mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, chỉ đạo các thành phần trực thuộc, phối hợp với các ngành chuyên môn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh.
Vận động nhân dân tích cực tham gia tiêm chủng vắc xin phòng bệnh cho người và vật nuôi, xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, gia đình sức khỏe.
* Phân công trách nhiệm
1. Ông Hoàng Văn Tài: Chủ tịch UBND xã -Trưởng BCĐ phụ trách điều hành chung.
2. Ông Hoàng Văn Quý: Phó chủ tịch UBND xã, phó ban chỉ đạo, có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ Tịch UBND xã chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch.
3. Bà Đặng Thị Ý: Trưởng trạm Y tế Phó ban thường trực, tham mưu cho BCĐ, xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch phòng, chống dịch bênh, giúp UBND xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Y tế, trực tiếp giám sát nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn giúp trưởng ban đôn đốc các thôn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, quản lý VSATTP.
4. Ông Vi Thanh Viện, Trưởng công an xã: Thành viên ban chỉ đạo, tham ra công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tham ra kiểm soát người ra vào vùng dịch, giám sát người nhập cảnh về địa phương khi có dịch xẩy ra, theo sự chỉ đạo của cấp trên.
5. Ông Triệu Thành Thế, Chủ tịch UBMTTQ xã trực tiếp phụ trách  thôn Nhị Liên
6. Bà. Nông Thị Khuyên: Cán bộ văn hóa xã-Thành viên BCĐ trực tiếp phụ trách thôn Minh Lễ
7. Bà Nông Thị Thuận : Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã -Thành viên BCĐ, trực tiếp trụ trách  thôn Đồng Khu
8. Ông Bế Văn Kiều, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã: Thành viên ban chỉ đạo Trực tiếp phụ trách thôn Đồng Tâm
9. Ông Đường văn Toàn: Chủ tịch Hội CCB-Thành viên BCĐ Trực tiếp phụ trách thôn Quyết Tâm
[bookmark: _GoBack]10. Ông Trần Văn Bảy: Chủ tịc Hội ND-Thành viên BCĐ Trực tiếp trụ trách  thôn Đồng Tâm
11. Ông Nông Trung Kiên: Bí thư đoàn xã - Thành viên BCĐ Trực tiếp trụ trách  thôn Bến Cát
12. Các ông/bà Hiệu trưởng các trường học, thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp phụ trách công tác phòng chống dịch trong nhà trường thuộc đơn vị mình quản lý.
13. Các ông (bà) trưởng thôn là thành viên ban chỉ đạo, trực tiếp tham gia quản lý thôn mình, phối hợp với các thành viên khác tổ chức truyền thông phối hợp cho Nhân dân vào các buổi sinh hoạt của thôn, và đôn đốc nhân dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.
14. Cán bộ Tài chính-Kế toán, thành viên Ban chỉ đạo, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt.
Trên đây là kế hoạch Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã Minh Tiến năm 2024, yêu cầu trưởng các ngành, các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch hiệu quả.
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